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ĐIỂM TIN
Philippines muốn thúc
đẩy thương mại gạo với
Việt Nam ổn định và
công bằng hơn khi hai
nước hướng tới mục tiêu
20 tỷ USD thương mại
song phương;

Trong 5 tháng đầu năm
2026, Campuchia đã xuất
khẩu 568.912 tấn gạo xay
xát, thu về 327,43 triệu
USD;

Indonesia đang đẩy
nhanh xuống giống
750ha lúa tại Lamongan,
tỉnh Đông Java để ứng
phó với hiện tượng El
Nino;

Myanmar xuất khẩu hơn
300.000 tấn gạo trong 2
tháng đầu năm tài chính
2026/27.

Thái Lan đã viện trợ 12,4
tấn gạo, trị giá 22.000
USD, cho Chương trình
Lương thực Thế giới
(WFP) tại Nigeria.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



Trong tuần từ 01/06/2026 - 05/06/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Ấn Độ không đổi,
trong khi Việt Nam tăng so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 455 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, giá cả ổn
định ở mức cao do giá gạo tấm dùng làm thức ăn chăn nuôi đang tăng;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 341 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, nguyên
nhân xuất phát từ nhu cầu không quá cao trong khi nguồn cung đang dồi dào;
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 418 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước, do lo
ngại về tác động của hiện tượng El Nino đến sản lượng gạo trong năm nay. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Philippines
Theo tờ Daily Tribune, Philippines đang
thúc đẩy một khuôn khổ thương mại gạo
công bằng và ổn định hơn với Việt Nam,
trong bối cảnh hai nước đặt mục tiêu nâng
kim ngạch thương mại song phương từ 15
tỷ USD lên 20 tỷ USD. Theo Bộ Nông
nghiệp Philippines (DA), Manila muốn thiết
lập các cơ chế giao dịch nhằm nâng cao độ
tin cậy của hợp đồng, đồng thời tìm cách
mở rộng xuất khẩu sang Việt Nam để thu
hẹp mức thâm hụt thương mại hiện ước
đạt 2,7 tỷ USD. Vấn đề nổi bật được phía
Philippines nêu ra là một số hợp đồng gạo
bị hủy hoặc thay đổi khi giá thị trường
tăng, làm gia tăng rủi ro đối với các nhà
nhập khẩu của nước này và ảnh hưởng
đến tính ổn định của nguồn cung.

Nội dung này đã được đưa ra trong các
cuộc trao đổi giữa quan chức hai nước sau
cam kết của lãnh đạo cấp cao về việc mở
rộng thương mại song phương. Bộ Nông
nghiệp Philippines (DA) cho biết sẽ tiếp tục
nêu vấn đề trong các cuộc họp sắp tới.
Phía Việt Nam ghi nhận điều này và cho
biết sẽ chuyển vấn đề tới Bộ Nông nghiệp
và Môi trường để tiếp tục trao đổi. Bên
cạnh đó, Philippines cũng muốn tăng
cường vai trò của các cơ chế phối hợp
song phương như Ủy ban Thương mại và
Nông nghiệp chung, đồng thời đẩy mạnh
hợp tác kỹ thuật trong bối cảnh hai nước
cùng chuẩn bị cho đợt đánh giá của Liên
minh châu Âu (EU) vào tháng 09/2026. [2]
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Campuchia
Theo Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF),
trong 5 tháng đầu năm 2026, Campuchia
đã xuất khẩu 568.912 tấn gạo xay xát, đạt
kim ngạch 327,43 triệu USD. Gạo của nước
này này được xuất khẩu thông qua 61
doanh nghiệp tới 63 thị trường trên thế
giới. Châu Âu tiếp tục là thị trường tiêu thụ
lớn nhất, với 154.254 tấn, đạt kim ngạch
105,12 triệu USD; tiếp theo là thị trường
Trung Quốc với 162.125 tấn, đạt 94,92
triệu USD. Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị
trường ASEAN đạt 208.593 tấn, mang về
87,32 triệu USD. Về cơ cấu mặt hàng, gạo
thơm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với
59,20% tổng lượng xuất khẩu, tiếp theo là
gạo trắng với 22,28%, gạo tấm chiếm
15,58%, gạo đồ chiếm 1,72%, gạo hữu cơ
chiếm 1,04% và các loại khác chiếm 0,18%.
Ngoài ra, Campuchia còn xuất khẩu gạo
qua đường biên mậu với 2,75 triệu tấn lúa,
thu về 591,41 triệu USD.
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Myanmar
Theo Liên đoàn Lúa gạo Myanmar,  trong
hai tháng đầu năm tài chính 2026/27
(tháng 04 và 05 năm 2026) Myanmar đã
xuất khẩu 305.821 tấn gạo thường và gạo
tấm, đạt kim ngạch khoảng 93 triệu USD.
Theo số liệu của Liên đoàn, khối lượng
xuất khẩu gạo này của Myanmar đã giảm
400.000 tấn so với cùng kỳ năm tài chính
trước. [5]

Indonesia
Indonesia đang đẩy nhanh xuống giống
lúa để chủ động ứng phó với El Nino,
trong bối cảnh hiện tượng này được dự
báo sẽ đạt đỉnh vào tháng 08/2026 và gây
tác động mạnh trong giai đoạn tháng
07/2026-09/2026. Theo Bộ Nông nghiệp
Indonesia, chiến dịch này đang được thực
hiện trên 750 ha tại huyện Lamongan,
tỉnh Đông Java, một trong những vùng sản
xuất lương thực trọng điểm của nước này.
Trong chuyến kiểm tra thực địa ngày
01/06/2026, các quan chức nước này đã
trực tiếp xem xét việc gieo cấy giống lúa
Inpari 32 trên 12 ha, thuộc chương trình
mở rộng diện tích nói trên. Indonesia cho
rằng muốn tăng sản lượng thì trước hết
phải tăng diện tích gieo trồng, vì vậy Chính
phủ nước này đang tập trung bảo đảm
nguồn nước tưới, giống, phân bón và máy
móc nông nghiệp.

Song song với mở rộng diện tích,
Indonesia cũng tăng cường các biện pháp
giảm thiểu rủi ro hạn hán. Bộ Nông
nghiệp Indonesia cho biết dự trữ lương
thực quốc gia hiện vẫn ở mức an toàn,
trong khi hạ tầng nước tiếp tục được củng
cố thông qua sửa chữa và nâng cấp hệ
thống thủy lợi tại các vùng sản xuất trọng
điểm. Tại Lamongan, chính quyền địa
phương cũng cho biết nguồn phân bón
hiện dồi dào, giá dễ tiếp cận hơn, đồng
thời tiếp tục thúc đẩy cơ giới hóa để giữ
được đà tăng năng suất. [4]

Thái Lan
Ngày 07/06/2026, Thái Lan đã viện trợ
12,4 tấn gạo, trị giá 22.000 USD, cho
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP)
tại Nigeria nhằm hỗ trợ các cộng đồng
mất an ninh lương thực ở khu vực Đông
Bắc nước này. Đại sứ Thái Lan tại Nigeria,
ông Thirapath Mongkolnavin, đã thay mặt
Chính phủ Hoàng gia Thái Lan trao khoản
hỗ trợ tại văn phòng WFP ở Abuja; số gạo
này sẽ được phân bổ cho người dân dễ bị
tổn thương tại các bang Borno, Adamawa
và Yobe. Tại lễ bàn giao, phía Thái Lan tái
khẳng định cam kết hỗ trợ nhân đạo, bày
tỏ hy vọng khoản viện trợ sẽ giúp giảm
bớt khó khăn cho người dân, đồng thời
cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm
trồng lúa để góp phần tăng cường an ninh
lương thực lâu dài cho Nigeria. Trước đó,
Thái Lan cũng đã đóng góp 10.000 USD
cho Quỹ Nhân đạo Nigeria do Văn phòng
Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên
hợp quốc quản lý. [6]
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Trong tuần từ ngày 01/06/2026 - 05/06/2026, giá lúa
khô Jasmine và IR50404 không đổi, OM6976 giảm so
với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.200 VNĐ/kg, không đổi so với
tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.720 VNĐ/kg, không đổi so với tuần
trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.067 VNĐ/kg, giảm 33 VNĐ/kg so với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Trong tháng 05/2026, xuất
khẩu gạo của Việt Nam đạt
1,1 triệu tấn, đạt kim ngạch
512 triệu USD, Philippines
tiếp tục là thị trường xuất
khẩu lớn nhất;

Hải Phòng đang chủ động
phòng bệnh lùn sọc đen
cho vụ lúa Mùa 2026 trên
quy mô 77.200 ha, trong bối
cảnh bệnh chưa có thuốc
đặc hiệu;

Vụ lúa Xuân 2026 tại tỉnh
Ninh Bình đạt kết quả tích
cực với hơn 132.700 ha gieo
cấy, trên 8.300 ha canh tác
tiết kiệm nước;

Giống lúa Nông Dân 2 vừa
được cấp phép lưu hành tại
ĐBSCL trong 20 năm, với
năng suất khảo nghiệm vụ
Đông - Xuân đạt 60,4-69,2
tạ/ha.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
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Theo Cục Hải quan, trong tháng 05/2026,
xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 1,1 triệu
tấn, trị giá gần 512 triệu USD. Lũy kế 5
tháng đầu năm 2026, cả nước xuất khẩu
4,5 triệu tấn gạo, tăng 6,6% về lượng,
nhưng kim ngạch chỉ đạt 2,1 tỷ USD, giảm
3,6% so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất
khẩu bình quân giảm gần 10%. Trong cơ
cấu thị trường, Philippines tiếp tục là
khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam,
chiếm 46,9% thị phần, tương đương hơn
2,1 triệu tấn, với giá trị khoảng 1 tỷ USD.
Trong khi đó, Trung Quốc đứng thứ hai với
thị phần 17,8% và cũng là thị trường tăng
trưởng mạnh nhất, tăng tới 54%.

Về phía thị trường Philippines, Bộ Nông
nghiệp Philippines (DA) cho biết Việt Nam
vẫn là nguồn cung gạo chủ lực cho nước
này, bên cạnh Thái Lan và Myanmar.
Trong bối cảnh đó, nhu cầu mua vào từ
Philippines được cho là sẽ tiếp tục hỗ trợ
xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời
gian tới. Cụ thể, nước này đã nhập khẩu
2,22 triệu tấn gạo trong 5 tháng đầu năm
2026, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước;
riêng tháng 05/2026 đạt 503.000 tấn, mức
cao nhất từ đầu năm 2026. Việc
Philippines gia tăng nhập khẩu chủ yếu do
lo ngại El Nino mạnh có thể làm sản lượng
lúa gạo trong nước giảm khoảng 700.000
tấn. [2]

Xuất khẩu gạo Việt Nam

Hải Phòng đang tăng cường các biện pháp
phòng bệnh lùn sọc đen cho lúa mùa 2026
ngay từ đầu vụ, do đây là bệnh rất nguy
hiểm, lây lan nhanh trên diện rộng và hiện
chưa có thuốc đặc hiệu điều trị. Bệnh được
truyền chủ yếu qua rầy lưng trắng, vì vậy
nguy cơ bùng phát dịch sẽ rất lớn nếu mật
độ rầy cao và mầm bệnh còn tồn lưu từ vụ
Xuân. Trước thực tế đó, Sở Nông nghiệp và
Môi trường yêu cầu các cơ quan chuyên
môn và địa phương đẩy mạnh tuyên
truyền, hướng dẫn nông dân nhận diện
sớm nguy cơ và triển khai đồng bộ các
biện pháp phòng ngừa. Đặc biệt, sau khi
thu hoạch lúa Xuân, các vùng có áp lực
bệnh cao phải bố trí gieo cấy lúa mùa cách
vụ trước ít nhất 20 ngày.

Cùng với điều chỉnh thời vụ, ngành nông
nghiệp khuyến cáo nông dân xử lý hạt
giống trước khi gieo, không gieo mạ gần
đường giao thông hoặc nơi có ánh sáng
mạnh dễ thu hút rầy, đồng thời che phủ
lưới để ngăn rầy lưng trắng xâm nhập
ngay từ giai đoạn mạ. Với những diện tích
từng bị nhiễm bệnh hoặc có nguy cơ cao,
cần phun trừ rầy trước khi cấy 3 - 4 ngày;
đối với lúa gieo sạ, xử lý khi cây có 4 - 5 lá.
Trong quá trình sinh trưởng, nếu phát hiện
rầy mang virus hoặc mật độ rầy đạt từ
2.000 con/m² với lúa trước trỗ, từ 1.000
con/m² với lúa sau trỗ, phải phun trừ kịp
thời. [3]

Hải Phòng
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Nông dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa
Xuân 2026 trong bối cảnh vụ thu hoạch
nhìn chung thuận lợi cả về thời tiết. Nhiều
diện tích lúa chín đồng đều, hạt chắc, bông
mẩy; một số hộ tại phường Mỹ Lộc và xã
Hiển Khánh cho biết năng suất đạt trên
5,56 tấn/ha, thậm chí khoảng 6,39-6,94
tấn/ha. Việc áp dụng đồng bộ mạ khay, cấy
máy, quản lý nước ngập khô xen kẽ,... giúp
giảm chi phí, rút ngắn thời gian thu hoạch
và nâng hiệu quả sản xuất. Vụ Xuân 2026,
toàn tỉnh gieo cấy hơn 132.700 ha lúa;
trong đó lúa thuần chiếm khoảng 85%
diện tích và các giống lúa chất lượng cao
chiếm trên 70%.

Bên cạnh kết quả được mùa, sản xuất lúa
của Ninh Bình cũng đang chuyển rõ sang
hướng liên kết và nâng cao giá trị hạt gạo.
Toàn tỉnh hiện duy trì khoảng 500 ha sản
xuất hạt giống lúa lai F1, có khoảng 850
máy cấy lúa bằng mạ khay, đáp ứng nhu
cầu gieo cấy cho 20-25% diện tích sản
xuất. Đáng chú ý, hơn 8.300 ha lúa canh
tác tiết kiệm nước đã được triển khai
nhằm giảm phát thải khí nhà kính, hướng
tới tạo tín chỉ carbon. Cùng với đó, 50 mô
hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản
phẩm trên diện tích khoảng 1.500 ha đang
phát huy hiệu quả, giúp nông dân được
hướng dẫn kỹ thuật, sản xuất theo quy
trình thống nhất và có đầu ra ổn định. [4]

Ninh Bình

Giống lúa Nông Dân 2 vừa được Cục Trồng
trọt và Bảo vệ thực vật ban hành quyết
định công nhận lưu hành tại vùng Đồng
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ ngày
03/06/2026, do Đại học Cần Thơ đăng ký
lưu hành. Đây là giống lúa thuần do nhóm
tác giả của trường nghiên cứu và khảo
nghiệm tại ĐBSCL, với các đặc tính đáng
chú ý như mạ khỏe, trổ tập trung, độ
thuần đồng ruộng cao, thoát cổ bông
hoàn toàn và thân cây cứng, giúp hạn chế
đổ ngã trong quá trình canh tác. Thời gian
sinh trưởng của giống đạt khoảng 95-100
ngày trong vụ Đông - Xuân và 100-105
ngày trong vụ Hè - Thu.

Về chỉ tiêu nông học, giống Nông Dân 2 có
chiều cao cây khoảng 100-105 cm, số bông
hữu hiệu đạt 7-9 bông/khóm, số hạt trên
bông đạt 90-100 hạt, khối lượng 1.000 hạt
khoảng 25-26 gram. Kết quả khảo nghiệm
cho thấy năng suất trong vụ Đông - Xuân
đạt 60,4-69,2 tạ/ha. Về chất lượng gạo,
giống có cơm màu trắng, mềm, vị khá
ngon và có mùi thơm nhẹ. Theo quyết
định công nhận, giống này có hiệu lực lưu
hành trong 20 năm và được phép sản xuất
trong các vụ Đông - Xuân và Hè - Thu tại
các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Việc bổ sung
giống mới này được kỳ vọng sẽ góp phần
nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất của
ngành lúa gạo vùng ĐBSCL . [5]

Giống lúa mới Nông Dân 2



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://www.brecorder.com/news/40423967/
asia-rice-vietnam-prices-rise-on-el-nino-
concerns-bangladesh-rates-stay-high-amid-
heatwave

[2]:https://tribune.net.ph/2026/06/02/philippine
s-seeks-fairer-rice-trade-with-vietnam

[3]:https://www.khmertimeskh.com/501913934/
cambodia-exports-nearly-569000-tonnes-of-
milled-rice-earns-327-million-in-first-five-
months-of-2026/

[4]:https://en.tempo.co/read/2106495/el-nino-
could-push-temperatures-higher-un-warns?
tracking_page_direct

[5]:https://www.bastillepost.com/global/article/5
914989-myanmar-exports-over-300000-tons-of-
rice-in-beginning-of-fy2026-27

[6]:https://www.khaosodenglish.com/news/2026
/06/07/thailand-donates-12-4-tonnes-of-rice-to-
wfp-for-food-insecure-communities-in-north-
east-nigeria/#google_vignette

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://thanhnien.vn/vi-sao-philippines-gia-
tang-nhap-khau-gao-viet-nam-
185260606170013212.htm

[3]:https://baohaiphong.vn/phong-benh-lun-soc-
den-cho-lua-mua-tu-som-544593.html

[4]:https://baotintuc.vn/kinh-te/lua-xuan-duoc-
mua-nong-dan-ron-rang-vao-vu-gat-
20260605174812247.htm

[5]:https://thanhnien.vn/mot-giong-lua-moi-duoc-
cap-phep-luu-hanh-tai-dbscl-
185260603140803968.htm
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Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với
tuần trước
(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Cần Thơ N/A N/A

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7200 0

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 7000 -200

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7100 -100

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6700 0

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7500 -100

Đồng Tháp 6800 -200

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6900 0

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 
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TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 


	Myanmar xuất khẩu hơn 300.000 tấn gạo trong 2 tháng đầu năm tài chính 2026/27.
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	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 01/06/2026 - 05/06/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Ấn Độ không đổi, trong khi Việt Nam tăng so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 455 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, giá cả ổn định ở mức cao do giá gạo tấm dùng làm thức ăn chăn nuôi đang tăng;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 341 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu không quá cao trong khi nguồn cung đang dồi dào;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 418 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước, do lo ngại về tác động của hiện tượng El Nino đến sản lượng gạo trong năm nay. [1]

	Philippines
	Theo tờ Daily Tribune, Philippines đang thúc đẩy một khuôn khổ thương mại gạo công bằng và ổn định hơn với Việt Nam, trong bối cảnh hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ 15 tỷ USD lên 20 tỷ USD. Theo Bộ Nông nghiệp Philippines (DA), Manila muốn thiết lập các cơ chế giao dịch nhằm nâng cao độ tin cậy của hợp đồng, đồng thời tìm cách mở rộng xuất khẩu sang Việt Nam để thu hẹp mức thâm hụt thương mại hiện ước đạt 2,7 tỷ USD. Vấn đề nổi bật được phía Philippines nêu ra là một số hợp đồng gạo bị hủy hoặc thay đổi khi giá thị trường tăng, làm gia tăng rủi ro đối với các nhà nhập khẩu của nước này và ảnh hưởng đến tính ổn định của nguồn cung.
	Nội dung này đã được đưa ra trong các cuộc trao đổi giữa quan chức hai nước sau cam kết của lãnh đạo cấp cao về việc mở rộng thương mại song phương. Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết sẽ tiếp tục nêu vấn đề trong các cuộc họp sắp tới. Phía Việt Nam ghi nhận điều này và cho biết sẽ chuyển vấn đề tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tiếp tục trao đổi. Bên cạnh đó, Philippines cũng muốn tăng cường vai trò của các cơ chế phối hợp song phương như Ủy ban Thương mại và Nông nghiệp chung, đồng thời đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật trong bối cảnh hai nước cùng chuẩn bị cho đợt đánh giá của Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 09/2026. [2]

	Campuchia
	Theo Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF), trong 5 tháng đầu năm 2026, Campuchia đã xuất khẩu 568.912 tấn gạo xay xát, đạt kim ngạch 327,43 triệu USD. Gạo của nước này này được xuất khẩu thông qua 61 doanh nghiệp tới 63 thị trường trên thế giới. Châu Âu tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, với 154.254 tấn, đạt kim ngạch 105,12 triệu USD; tiếp theo là thị trường Trung Quốc với 162.125 tấn, đạt 94,92 triệu USD. Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 208.593 tấn, mang về 87,32 triệu USD. Về cơ cấu mặt hàng, gạo thơm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 59,20% tổng lượng xuất khẩu, tiếp theo là gạo trắng với 22,28%, gạo tấm chiếm 15,58%, gạo đồ chiếm 1,72%, gạo hữu cơ chiếm 1,04% và các loại khác chiếm 0,18%. Ngoài ra, Campuchia còn xuất khẩu gạo qua đường biên mậu với 2,75 triệu tấn lúa, thu về 591,41 triệu USD.
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